
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

08/06/2015 Ông bà Hương Hữu 1,000,000

08/08/2015 Thân Ngọc Long - Sài Gòn 500,000

08/11/2015 Chị Nguyễn Thị Kim Liên - Vũng Tàu 1,000,000

Anh Đậu Trung Sự - Cam Ranh 500,000

Ông Diệp - Trần Phú : 1,000,000đ 1,000,000

08/13/2015 Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 200,000

Đỗ Ngọc Mai - Sài Gòn 2,000,000

08/19/2015 Hoàng Thị Hảo - Úc 1,500,000

Cháu Trang - Lâm Hà 100,000

0 7,800,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

08/01/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

08/04/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 9

08/06/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150

08/08/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

08/11/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 12

08/13/2015 Nhóm hành trình đỏ nước mắm lit 6.5

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 170

Cô bình - Ka Đô cà chua kg 50

đậu ve kg 30

cà tím kg 20

Cô Gái - Lý Nam Đế sú kg 20

08/15/2015 Cô Ly - Đà Lạt chuối kg 4

sú kg 3

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

08/18/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

08/20/2015 MTQ ẩn danh gạo kg 200

08/22/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

08/25/2015 Cô Thoại Anh - USA chả lụa kg 6

08/27/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 200

08/09/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2015

Người ủng hộ

7,800,000

Cộng

Tổng cộng



Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 200

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 142

Trứng gà kg 12

Thịt gà kg 19

Đậu khuôn chiên miếng 520

Chả lụa kg 6

Nước mắm lít 6.5


